Thân gởi anh Sâm,

Thân gởi quí bằng hữu,
Thay vì gởi đến quí vị chuyện vui buổi sáng, nay nhân câu hỏi của anh Sâm tôi viết ít hàng nầy mong giải đáp phần nào thắc mắc chung của nhiều vị. Anh Sâm hỏi vế nhạc về âm thanh, tôi xin trả lời tóm tắt, và viết luôn cho các thân hữu khác cùng đọc.

Ðoạn sau đây nói về độ hay, về phẩm chất âm thanh của nhạc. Ðầu tiên là nguồn nhạc hay:
1. Nhạc (hay âm thanh) cũng ví như nước uống, anh lấy từ nguồn mặn, nó mặn, lấy từ nguốn đục nó đục, lấy từ nguồn tinh khiết nó sẽ tinh khiết.

Vậy thì nhạc lấy từ những nguồn khác nhau và được sắp thứ tự phẩm chất như sau:

a. DAT (máy digital audio tape, máy ghi băng, ngày nay ít thấy)
b. CD (compact disc, còn gọi là Audio CD)

c. Dĩa 45 tours và 33 tours (với một số người có lổ tai vàng, thì các dĩa hát nầy hay hơn CD, họ chẳng thàm nge CD vì nó là digital, không “ngọt”. Dĩa hát xưa lghi theo analogue)
d. DVD, kể cả DVD Karaoke
e. VHS HiFi (thí dụ băng Video Thúy Nga lúc xưa)

f. Audio Tape (cuồn lớn, nay mai một rồi)
g. Băng cassette (quí vị lưu ý ở đây tôi nói tới máy Pro, không phải máy bán $10 ngoài Kmark đâu)
h. VCD, đồ bỏ. Nó tương đương với các máy Ipod, máy nghe MP3 bỏ túi đang lan tràn, Mini disc…
………………………

Dầu cho nhà sản xuất ra VCD lấy từ nhạc wav, khi đưa vào VCD wav cũng bị thu nhỏ (compressed), lý do là sức chứa của cai CD nhỏ. Một mình cái CD chỉ chứa được chừng mươi bản nhạc không hình, nay bỏ thêm movie vào cùng với mươi bản nhạc như cũ, thì chỗ đâu mà chứa, phải compressed, mà đã compressed thì với tôi là đồ bỏ, thà không nghe thì tốt hơn.

2. Với một bản nhạc sau khi anh Sâm đã extract từ nguồn hay nhất xong rồi, nó chiếm 10 MB cho 1 phút nhạc là tốt nhất (điều nầy dễ làm, vì anh extract ra dưới dạng WAV là được, tránh tất cả mọi dạng compressed như MP3, như RAM, như WMA, như ORG….). Thí dụ một bản nhạc ghi dười dạng WAV dài 5 phút, chiếm 50MB trong hard disk.
3. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là “Thế nào gọi là phẩm chất tốt, gọi là hay”. 
Muốn phân biệt được trước tiên quí vị phải có một giàn loa tốt, tôi nói loa (speaker) thôi, không nói tới amplifier, không nói tới pre-amplifier. Lý do là amplifier nào ngày nay dầu rẽ tiền đi nửa thì khả năng nó vượt xa âm thanh của bản nhạc. Còn pre-am thì quả thật là máy làm hư bản nhạc. Pre-AM chỉ dành cho nhạc sĩ và các tay nhà nghề, không dành cho công chúng (chúng là máy pro-sumer, không phải là máy consumer). Các máy karaoke càng mắc tiền càng có giàn Pre-AM rắc rối, hầu hết quí vị và tôi (từng lăn lóc trong “nghề nghe nhạc”) không đủ khả năng xài pre-am đâu, xin lổi, nhưng tôi nói sự thật.
Xin trở lại, ngày nay chế tạo loa vẫn còn là một nghệ thuật không phải là kỹ thuật. Tỉ như ngày nay chế tạo đàn violon vẫn là một nghệ thuật, chưa thành một kỹ thuật đâu, đàn guitare cũng vậy. Loa tốt rất hiếm. (Tôi nói điều nầy với tư cách là những người sửa loa, speaker, đầu tiên ở Việt Nam trước và sau năm 1975 cho nhiều tỉnh thành chung quanh Mytho kể cả Saigon). Nếu không có speaker tốt thì nên có một cặp headphone tốt. Headphone cho nhạc sĩ có khi bán tới $500. Cho consumer, muốn nghe được, phải chi từ $50, vài trăm đô là trung bình cho một cặp headphone nhỏ xíu.

Nói dài dòng, chắc quí vị thắc mắc hỏi thế nào là âm thanh hay. Khó nói nhưng xin đưa ra cái thí dụ sau: Quí vị bỏ cái DVD The House of Flying Daggers của hảng Sony vào máy, xem thử màn cô gái mù biểu diễn màn “echo” coi. Nếu quí vị nghe âm thanh của giàn trống 100 cái phát ra y như quí vị đang đứng trong giàn trống thật thì đó là hay. Quí vị nghe tiếng hột đậu rơi xuống nền gạch y như thật…Ðó mới là âm thanh. Với cặp loa tốt (headphone tốt) quí vi nghe tiếng trời gầm y như quí vị đang ngồi trong cơn mưa. Tôi nhớ có lần tôi test cái stero-microphone vừa chế tạo bằng cách ghi âm vào một cái máy minidisc. Lúc đó buổi trưa tại Avenal, chung quang nhà vắng lặng chẳng có bóng người. Tai tôi đang mang headphone (một cái earbugs nhỏ) bổng đâu tôi nghe tiếng kéo ghế cái rột trên sàn nhà sau lưng, tôi vội quay lại, chẳng thấy gì. Tôi tiếp tục ghi vào minidisc rồi nghe lại, bổng nhiên lại nghe tiếng kéo ghế sau lưng y như lần trước, tôi hết hồn tưởng có ai vô nhà hay sao đó, quay lại chẳng thấy ai. Lúc nầy thì tôi hơi sợ, không bóng người sao có tiếng kéo ghế ngay sau lưng tôi. Chẳng lẽ nhà có ma. Ngẫm nghĩ thấy ghê ghê, tôi ở một mình chung quanh nhà vắng vẻ. Sau khi ghi thử xong, tôi nghe lại cái minidisc vừa ghi bổng tôi nghe tiếng kéo ghế y chang hai lần trước. Té ra tiếng kéo ghế phát ra từ minidisc do tôi vô tình loay quay đụng vào cái ghế sau lưng tạo ra, âm thanh được ghi vào minidisc mà tôi không hay. Ðó mới thật là HiFi.
Ngày nay mọi loại tiếng động đều có thể ghi real (live) hay ghi nhân tạo một cách khá chính xác, trừ có một thứ không ghi được là tiếng gió thổi rì rào qua rặng cây, ngọn cỏ…
Sáng nay nhân câu hỏi của anh Sâm tôi hơi dài dòng làm nhàm tai quí vị. Huỳnh Chiếu Ðẳng (23-Sep-2005)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

On Fri, 23 Sep 2005 00:41:46 EDT LeSamVan@aol.com writes:

Anh Ddang co the cho toi biet standard sound track cho mot ban nhac duoc khong, chang han : thoi gian 05 phut ( 05:00 ) thi size khoang 50.0 MB......thi ok, hay, tuyet
1-/ Bit rate khoang bao nhieu oK, better, the best
2-/ size.....
Toi extract tu*` DVD Kara Okey ban nhac Canh Hoa Duyen Kiep do casi Anh Tuyet ca
Output file :
1-/ Bit Rate 1536kbps
2-/ Size 65.6 MB
 Thoi gian ban nhac  05:56 
Nhu vay Ok chua, hay phai chinh lai truoc khi extract
LS
 

